
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH KẾT QUẢ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP TỈNH NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số: 24/TB-KHCN ngày 26/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

- Số sáng kiến cấp cơ sở đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh là 87/92 sáng kiến, trong đó: 00 xếp loại A (xuất sắc), 77 loại B 

(khá) và 10 loại C (trung bình). 

- Số sáng kiến cấp cơ sở không đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh là 04 sáng kiến. 

- Số sáng kiến không được Hội đồng xét, công nhận sáng kiến: 01 sáng kiến 

Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

A. Sáng kiến đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh (lĩnh vực: Chỉ đạo – Điều hành – Chuyên môn) 

1 

Giải pháp “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính 

trị qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị thông 

qua Đề án Trường Chính trị chuẩn và việc cử giảng viên đi thực tế 

có kỳ hạn ờ cơ quan, đơn vị, địa phương”. 

- Nguyễn Thị Xuân Hương 

 

- Lê Thanh Hòa 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy B 

2 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, 

tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân của HĐND cấp tỉnh. 

Võ Quốc Khánh 
HĐND tỉnh – Ban Pháp 

chế 
B 

3 

Tham mưu biện pháp tác động các tổ chức khu vực ngoài nhà 

nước trong việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chóng 

tham nhũng theo công văn số 4178/UBND-NC ngày 22/11/2021 

của UBND tỉnh 

Nguyễn Đăng Duy Thanh tra tỉnh B 

4 

Giải pháp nâng cao an toàn người bệnh thông qua việc cải thiện 

giao tiếp hiệu quả giữa nhân viên y tế bằng mô hình an toàn người 

bệnh và hệ thống báo cáo sự cố y khoa tại các bệnh viện tuyến 

tỉnh 

Nguyễn Thị Kim Lan 

Sở Y tế (Bệnh viện y 

dược cổ truyền Tây 

Ninh) 

B 

5 
Giáo dục giá trị văn hóa, giá trị sống qua thực tiễn giảng dạy môn 

học Giáo dục chính trị tại Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật 

Tây Ninh 

Phạm Trường Sinh 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh) 

B 

6 Giải pháp nâng cao năng lực học và tác phong công nghiệp cho Nguyễn Duy Phước Sở Lao động – Thương B 



2 

 

Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

học sinh ngành điện Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Tây 

Ninh 

binh và Xã hội (Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh) 

7 
Xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo theo hướng liên kết 

giữa nhà trường và doanh nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Tây 

Ninh 

Châu Thành Trọng 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Cao đẳng nghề Tây 

Ninh) 

B 

8 
Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa ứng xử học đường cho 

học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh 

- Lê Thị Thu Thảo 

 

- Ngô Phương Ý 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Cao đẳng nghề Tây Ninh 

B 

9 
Hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới (do ngành Xây dựng phụ 

trách) 

- Nguyễn Thị Ngọc Vui 

 

- Đỗ Kim Nguyên 

Sở Xây dựng B 

10 
Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh  

-Trịnh Ngọc Phương 

 

- Đặng Đình Toàn 

 

- Trần Ngọc Nhung 

 

- Nguyễn Kim Phượng 

 

- Lê Thị Ngọc Nguyên 

 

- Đinh Trung Hiếu 

Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

11 
Quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư 

trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

- Trịnh Ngọc Phương 

 

- Nguyễn Kiên Cường 

 

- Lê Quốc Thuần 

Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

12 
Giải pháp xử lý  các dự án đầu tư chưa hoạt động và ngưng hoạt 

động đã lâu tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cửa khẩu 
Phạm Thành Thái Ban Quản lý Khu kinh tế  C 



3 

 

Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

13 
Vận dụng đường lối đối ngoại của Đảng vào công tác thông tin, 

tuyên truyền trên báo Tây Ninh 
Đồng Viết Thắng Báo Tây Ninh C 

14 
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghệ thuật chế biến món ăn 

chay tỉnh Tây Ninh” 
Trương Thị Hồng Hạnh Báo Tây Ninh 

Không 

xét 

15 
Một số giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 

Tân Biên năm 2022 
- Thành Từ Vũ 

Huyện Tân Biên 

(Huyện ủy Tân Biện) 
B 

16 
Điểm cảnh báo phòng, chống tai nạn đuối nước trên địa bàn 

huyện Tân Biên 
Nguyễn Thị Cúc 

Huyện Tân Biên 

(Huyện đoàn Tân Biên) 
B 

17 Nghiên cứu, đề xuất công nhận xã Tân Bình là xã an toàn khu 

trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 

- Nguyễn Ngọc Trỗi 

 

- Đào Nguyên Vũ 

 

- Nguyễn Thị Tươi 

 

- Nguyễn Thị Thu Hiền 

 

-Nguyễn Văn Tùng 

Huyện Tân Biên 

(UBND xã Tân Bình) 
B 

18 Lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã an toàn khu trong thời 

kỳ kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn xã Tân Lập  

- Phan Thị Thanh Nhã 

 

- Đào Văn Sớt 

 

- Trần Thị Hoa 

 

- Nguyễn Thành Trung 

 

- Nguyễn Thị Thảo 

 

- Vũ Bảo Ngọc 

Huyện Tân Biên 

(UBND xã Tân Lập) 
B 

19 
Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý ngân sách nhà nước 

thị xã Trảng Bàng năm 2022 
Võ Văn Dũng 

Thị xả Trảng Bàng (Thị 

ủy Trảng Bàng) 
B 
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Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

20 Một số giải pháp thúc đẩy phục hồi hoạt động của doanh nghiệp 

sau đại dịch Covid 19 trên địa bàn thị xả Trảng Bàng 
Trần Anh Minh 

Thị xả Trảng Bàng 

(UBND Thị xả Trảng 

Bàng) 

B 

21 Biện pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã Nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay 
Hà Minh Dảo 

Thị xả Trảng Bàng 

(UBND Thị xả Trảng 

Bàng) 

B 

22 Giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2022 Nguyễn Thị Trúc Giang 

Thị xả Trảng Bàng 

(Phòng Lao động 

TB&XH) 

C 

23 
Một số giải pháp nâng cao năng lực của đội ngủ cán bộ, công 

chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở 
Huỳnh Văn Liệu 

Thị xả Trảng Bàng 

(Phòng Nội vụ) 
B 

24 Giải pháp thu gom rác thải sinh hoạt Nguyễn Văn Phúc 

Thị xả Trảng Bàng 

(UBND phường Lộc 

Hưng) 

B 

25 Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên, phụ 

nữ và quần chúng nhân dân 
Vương Thị Kim Quyên 

Thị xả Trảng Bàng 

(UBND phường Gia 

Bình) 

C 

26 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 

Hòa Thành 
Huỳnh Kim Thủy 

Thị xã Hòa Thành (Quỹ 

tín dụng nhân dân Hòa 

Thành) 

B 

27 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trên địa bàn 

thành phố Tây Ninh. 
Nguyễn Thị Anh Đào 

Thành phố Tây Ninh 

(Phòng kinh tế thành phố 

Tây Ninh) 

C 

28 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Ngân sách nhà nước để 

thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản. 
Nguyễn Thị Huệ 

Thành phố Tây Ninh 

(Phòng Tài chính – Kế 

hoạch thành phố) 

B 

29 
Xây dựng giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đạt và 

vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2022 và nhiệm kỳ 

2020 - 2025 

Phan Huỳnh Quốc Vinh 
Huyện Bến Cầu (Huyện 

ủy Bến Cầu) 
B 

30 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống 

tham nhũng 
Phan Văn Hòa 

Huyện Bến Cầu (UBND 

huyện Bến Cầu) 
B 
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Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

31 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Mô hình “ Kênh 

măng non Đội viên” cho Đội viên, Nhi đồng năm học 2021-2022  
Phan Thị Thanh  Nhàn Huyện Bến Cầu B 

32 
Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức 

xã, thị trấn nhằm đáp ứng Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện 

Nguyễn Thị Mai 
Huyện Bến Cầu (UBND 

huyện Bến Cầu) 
C 

33 Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo tại Ủy ban nhân dân xã Long Phước 
Vương Thị Mến 

Huyện Bến Cầu (UBND 

xã Long Phước) 
C 

34 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Bến Cầu. 
Trần Thanh Mềm 

Huyện Bến Cầu (UBND 

huyện Bến Cầu) 
B 

35 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quy chế dân chủ 

cơ sở trong hoạt động của Đảng ủy xã Long Chữ năm 2022. 
Đỗ Quang Thuận  

Huyện Bến Cầu (Đảng 

ủy xã Long Chữ) 
X 

36 
Các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về quỹ đất 

nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích (quỹ đất 5%) trên 

địa bàn huyện Bến Cầu 

- Trịnh Văn Đồng 

 

- Nguyễn Thị Hằng 

 

- Trần Văn Vinh 

Huyện Bến Cầu (Phòng 

Tài nguyên và Môi 

trường) 

B 

37 Một số giải pháp năng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn huyện Gò Dầu 
Nguyễn Văn Nhu 

Huyện Gò Dầu (UBND 

huyện Gò Dầu) 
B 

38 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển ngành 

nghề nông thôn và công tác bảo tồn, phát triển làng nghề trên địa 

bàn huyện Gò Dầu 

Nguyễn Thanh Hải 
Huyện Gò Dầu (UBND 

huyện Gò Dầu) 
X 

39 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu – tổng 

hợp của Văn phòng HĐND, UBND huyện Gò Dầu 
Lê Đỗ Kim Cương 

Huyện Gò Dầu (Văn 

phòng HĐND, UBND 

huyện Gò Dầu) 

X 

40 Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
Nguyễn Thị Thành 

Huyện Tân Châu (UBND 

huyện Tân Châu) 
B 

41 
Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 
Nguyễn Hòa Bình 

Huyện Tân Châu (UBND 

huyện Tân Châu) 
B 

42 
Hỗ trợ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho công 

dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện 
Lê Đức Duy 

Huyện Tân Châu 

(UBND xã Tân Hòa) 
B 
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Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

Tân Châu, tỉnh Tinh Ninh 
Hoàng Công Tụy 

Huyện Tân Châu (Văn 

phòng HĐND-UBND) 

43 
Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát các nghiệp vụ chuyên 

môn trong hoạt động tại Quỹ tín dụng nhân dân 
Huỳnh Kim Ngọc 

Huyện Tân Châu (Quỹ 

tín dụng nhân dân thị 

trấn Tân Châu) 

B 

44 
Giải pháp nâng cao tính hiệu quả Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 

Huỳnh Thị Lành  

 

Văn phòng UBND tỉnh 

Tây Ninh 
C 

B. Sáng kiến đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh (lĩnh vực: Kỹ Thuật – Công nghệ Thông tin) 

45 
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý các cuộc thanh tra 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

- Lê Văn Lịnh 

 

- Trịnh Thị Minh Tâm 

Thanh tra tỉnh B 

46 
Thiết kế - sử dụng bộ khung nắn cố định xuyên da trong phẩu 

thuật đóng đinh nội tủy kín gãy thân xương đùi. 
Phan Dương Minh 

Sở Y tế (Bệnh viện Đa 

khoa Tây Ninh) 
B 

47 
Ảnh hưởng của phân bón lá rong biển đến các loại rau ăn lá vụ 

xuân 2022 
Trần Thị Thùy Trinh 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh) 

B 

48 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ phân bón lá hữu cơ sinh học 

lên sự sinh trưởng và năng suất của cải Kale (Brassica oleracea 

var. Sabellica) trồng vụ Đông xuân tại vườn thực nghiệm Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

Trương Thị Ngọc Loan 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh) 

B 

49 
Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng  phát triển của 4 giống 

hoa cát tường vụ xuân 2022 tại vườn thực nghiệm Trường Trung 

cấp kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

Đoàn Thị Hồng Điểm 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh) 

B 

50 
Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất 

cải cầu vòng (Beta vulgaris) trồng vụ đông xuân 2021-2022 tại 

Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

Lê Thị Mai Thảo 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Trung cấp kinh tế - Kỹ 

thuật Tây Ninh) 

B 
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Stt Tên sáng kiến Tác giả, đồng tác giả Đơn vị công tác Xếp loại 

51 Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống thủy lực dùng trong dạy 

nghề 
Hồ Văn nguyên 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Trường 

Cao đẳng nghề Tây Ninh 

B 

52 Truyền thông trực tuyến công tác trợ giúp pháp lý kết hợp tuyên 

truyền phổ biến và tư vấn pháp luật năm 2022. 

- Lê Minh Hiền 

 

- Nguyễn Thị Ngọc Linh 

Sở Tư pháp (Trung tâm 

trợ giúp pháp lý nhà 

nước) 

B 

53 
Giải pháp đẩy mạnh sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu 

sản xuất vật liêu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng 
Nguyễn Thị Thúy Nga Sở Xây dựng B 

54 
Giải pháp nâng cao việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan quản lý nhà nước trên môi trường mạng 

- Lê Thị Cẩm Linh 

 

- Huỳnh Thanh Phương 

Sở Xây dựng B 

55 

Đề án phát triển, nâng cao năng lực vận tải đường thủy nội địa 

gắn với phát triển hệ thống cảng đường sông – dịch vụ logistics 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

- Nguyễn Tấn Tài 

 

- Đặng Hoàng Chương 

 

- Nguyễn Thái Bình  

 

- Nguyễn Hồng Hải 

 

- Võ Huy Thông 

 

- Vương Lâm Vũ 

 

- Trần Thị Huỳnh Nga 

 

Sở Giao thông Vận tải B 

56 
Thiết lập, xây dựng cổng Zalo Sở GTVT nhằm cung cấp trích lục 

thông tin giấy phép lái xe đối với cá nhân bị mất giấy phép lái xe 

và hồ sơ góc 

- Nguyễn Tấn Tài 

 

- Nguyễn Hồng Hải 

 

- Đinh Văn Khang 

 

Sở Giao thông Vận tải B 



8 
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- Nguyễn Thanh Tân 

 

- Lê Phan Phi Phụng 

 

- Nguyễn Thị Như 

 

-Tạ Anh Tuấn 

 

- Nguyễn Nam Tư 

 

- Huỳnh Thu Tâm 

57 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

- Nguyễn Tấn Tài  

 

- Nguyễn Hồng Hải 

 

- Lê Hùng Dũng 

 

- Lê Nhật Thành 

 

- Lê Tấn Lửa 

 

- Lê Hữu Thọ 

 

- Bùi Minh Tuân 

 

- Lê Tuấn Khiêm 

Sở Giao thông Vận tải B 

58 
Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ hệ thống quản lý, điều hành 

của ngành Công Thương 

- Lê Anh Tuấn 

 

- Nguyễn Khắc Mộc 

Sở Công thương B 

59 Đổi mới phương thức công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn Trịnh Thị Như Trang Tỉnh đoàn Tây Ninh B 
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60 
Chuyển đổi số - Nâng cao hiệu quả liên kết truyền thông chính 

thống trong thời đại 4.0 
Nguyễn Thị Phú Khánh 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình Tây Ninh 
B 

61 Ứng dụng chuyển đổi số trong truyền dẫn tín hiệu Nguyễn Bình Yên 
Đài Phát thanh và 

Truyền hình Tây Ninh 
B 

62 
 

Sử dụng thiết bị nhỏ gọn trong quay phim 
Hà Ngọc Duy Hiển 

Đài Phát thanh và 

Truyền hình Tây Ninh 
B 

63 Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các Hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Lê Văn Tuyển 

Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 
B 

64 

Hiệu quả từ mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” trong công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người dân nộp hồ sơ TTHC trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn phường Gia Bình, Thị xã 

Trảng Bàng. 

Nguyễn Thị Diệu 

Thị xả Trảng Bàng 

(UBND phường Gia 

Bình) 

B 

65 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu công tác quản lý 

hồ sơ, thông tin dữ liệu về công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện Dương Minh Châu 

- Nguyễn Thị Hạnh Duyên 

 

- Trần Thúy Hằng 

Huyện Dương Minh 

Châu (Phòng Nội vụ 

huyện DMC) 

C 

66 
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai và phí, lệ phí trên địa bàn 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Nguyễn Thị Phượng 

Huyện Tân Châu 

(UBND huyện Tân 

Châu) 

B 

C. Sáng kiến đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh (lĩnh vực: Tư pháp) 

67 
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 2022 tại Văn 

phòng Tỉnh ủy. 

- Nguyễn Huỳnh Ninh Hải 

 

Nguyễn Văn Hoang 

Văn phòng Tỉnh ủy Tây 

Ninh 

Không 

đạt 

68 

Nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ 

nghèo đa chiều; hộ nghèo tỉnh; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2022-2025 (Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND tỉnh Tây Ninh) 

- Trương Thị Phương Thảo 

 

- Lê Kim Xuyến 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
B 

69 
- Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022- 2025. 

- Trần Thị Lan 

 

- Phạm Công Phong 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội 
B 
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- Trần Huỳnh Châu 

70 

- Tham mưu chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh 

tế cửu khẩu Mộc Bài (không điều chỉnh tổng thể) được Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý tại công văn số 1686/TTg-CN ngày 07/12/2021 

để đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng tầm tính chất, chức năng khu 

kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là khu công nghiệp – đô thị - thương 

mại – dịch vụ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo chủ 

trương của tỉnh ủy; lập (không thuê tư vấn) và được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng khu 

kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 tại Quyết 

định số 966/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 

- Lê Thị Dân An 

 

- Trần Hồng Pha 

Sở Xây dựng B 

71 
Tham mưu UBND tỉnh Đề án huy động nguồn lực cho đầu tư 

phát triển tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 

- Nguyễn Thị Thu Vân 

 

- Huỳnh Nguyên Hiếu Thảo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

72 
Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành “Đề án 

hỗ trợ doanh nghiệp vừu và nhỏ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh 

- Nguyễn Kiên Cường 

 

- Phạm Hồng Thắm 

 

- Nguyễn Ngọc Đỗ Uyên 

Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

73 

Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình ban hành Nghị quyết số 

26/2022/NQ-HĐND ngày 12/5/2022 của HĐND tỉnh về việc giao 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

- Trương Nguyễn Hiếu 

 

- Hồ Hải Thanh 

 

- Nguyễn Hữu Hòa 

 

- Đặng Thị Tâm 

 

- Phan Trúc Bình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

74 
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Bùi Minh Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư B 
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nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

75 
Nghị quyết quy định một số nội dung về cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 

Bùi Minh Thành Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

76 
Tham mưu Ban Giám đốc sở, trình giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh 

- Trần Chí Công 

 

- Huỳnh Ninh Giang 

Sở Kế hoạch và Đầu tư B 

77 
Đề án rà soát thực hiện quy hoạch và định hướng phát triển hạ 

tầng giao thông giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nguyễn Tấn Tài 

 

- Đặng Hoàng Chương 

 

- Nguyễn Thái Bình  

 

- Võ Huy Thông 

 

- Lại Hoàng Phương 

 

- Vương Lâm Vũ 

 

- Lữ Hồng Đăng 

 

- Trịnh Thành Linh 

 

- Nguyễn Ngọc Chẩn 

Sở Giao thông Vận tải B 

78 
Tham mưu ban hành Nghị quyết của tỉnh ủy và kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển thương mại biên 

giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Nguyễn Thị Hiền Sở Công thương B 

79 
Quyết định ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa 

hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Lương Nhất Tuấn 

 

- Nguyễn Thành Sang 

Sở Công thương B 

80 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định giá tính Lê Thanh Trúc Văn phòng UBND tỉnh B 
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lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết 

định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 16/5/2022) 

Tây Ninh 

D. Sáng kiến đạt yêu cầu công nhận là sáng kiến cấp tỉnh (lĩnh vực: Công tác Đảng) 

81 
Đề án “Hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử 

lý kỹ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025” 

- Võ Văn Sớm 

 

- Nguyễn Thị Dung 

 

- Nguyễn Thái Bình 

 

- Ngô Thị Huỳnh Loan 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy B 

82 Tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tài 

chính đảng 
Vũ Ngọc Hà 

Văn phòng Tỉnh ủy Tây 

Ninh 
B 

83 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội 

ngủ đảng viên trong Đảng bộ Khối.  
Nguyễn Thúy Oanh 

Đảng ủy Khối Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh 
B 

84 
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước 
Nguyễn Văn Dũng 

Đảng ủy Khối Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh 
B 

85 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách 

mạng thông qua cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu các di tích lịch sử 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội” cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối 

cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

Huỳnh Ngọc Tuy 
Đảng ủy Khối Cơ quan 

và Doanh nghiệp tỉnh 
C 

86 
Nâng cao chất lượng công tác giám xác đối với tổ chức đảng và 

đảng viên trên địa bàn huyện Tân Biên trong giai đoạn hiện nay. 

- Nguyễn Văn Biên 

 

- Phạm Thị Huyền 

 

- Nguyễn Ngọc Huyền 

Huyện Tân Biên 

(Ủy ban kiểm tra Huyện 

ủy) 

B 

87 
Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng bộ huyện Tân Biên 

- Phan Thành Trọng 

 

- Huỳnh Minh Lý 

 

- Trần Thị Thùy Ninh 

Huyện Tân Biên 

(Ủy ban kiểm tra Huyện 

ủy) 

B 
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88 Bồi dưỡng phong cách làm việc khoa học của đội ngủ bí thư xã, 

phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay 
Ngô Minh Xuyên 

Thị xả Trảng Bàng 

(UBKT Thị ủy Trảng 

Bàng) 

B 

89 
Nâng cao chất lượng đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ 

diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý giai đoạn 2021-2025 và 

định hướng đến năm 2030. 

- Nguyễn Hồng Sơn 

 

- Tô Minh Tâm 

Huyện Dương Minh 

Châu (Huyện ủy DMC; 

Ban Tổ chức Huyện ủy 

DMC) 

B 

90 
Nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, Đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, 

sai trái, thù địch trên không gian mạng 

Trần Thạch Cương 

Huyện Dương Minh 

Châu (Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh huyện DMC) 

B 

91 
Một số giải pháp tăng cường phát triển đảng viên trong các trường 

học ở Đảng bộ thành phố Tây Ninh 
Dương Nguyễn Nhật Linh 

Thành phố Tây Ninh 

(Ban tổ chức Thành ủy 

Tây Ninh  

B 

92 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc rà soát bổ sung quy 

hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy 

và cán bộ lãnh đạo huyện nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và xây 

dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031. 

- Huỳnh Thanh Phương 

 

- Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Huyện Gò Dầu (Huyện 

ủy Gò Dầu) 
B 
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